CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG

Tên phường: HƯƠNG VÂN

Địa chỉ: Số 64-đường Khe Trái – phường Hương Vân – thị xã Hương Trà

Điện thoại: 02343757709

PHẦN I

CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN


1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 06 năm 2001;
- Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

- Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

- Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

- Căn cứ nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thực hiện Luật lâm nghiệp;

- Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, ủy ban nhân dân phường Hương Vân xây dựng Phương án Quản lý Bảo vệ rừng – Phòng cháy chữa cháy rừng.

2. Đặc điểm rừng trên địa bàn

Hương Vân là một phường vùng gò đồi bán sơn địa, thuộc thị xã Hương Trà-tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Bắc giáp phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà và xã Phong An huyện Phong Điền; phía Tây giáp xã Phong Sơn huyện Phong Điền; phía Đông giáp các phường Hương Văn, Hương Xuân và xã Hương Bình thị xã Hương Trà; phía Nam giáp xã Hồng Tiến thị xã Hương Trà.

Tổng diện tích tự nhiên của phường là 6.123,15ha, nằm trãi dọc theo dòng Sông Bồ, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 3.515.48 ha, chiếm 57,41% diện tích tự nhiên của toàn phường. Trong đó:

+ Đất rừng sản xuất: 2.519,29 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 996,19 ha;

Rừng trên địa bàn đến giáp với xã Hồng Tiến, địa hình có độ đốc lớn, nên việc đi lại khó khăn. Rừng trồng đa số là thuần loài như: thông, keo; rừng tự nhiên hầu hết là rừng nghèo, có nhiều dây leo, bụi rậm, cỏ tranh, lau lách.

3. Những nguy cơ gây cháy rừng

Việc đốt xử lý thực bì để trồng rừng của một số chủ rừng, hộ gia đình không tuân thủ các quy định còn xảy ra, do đó rất dễ gây ra cháy rừng. Bên cạnh đó, trên địa bàn có các công ty xí nghiệp khai thác đá, một số chủ nuôi ong. Mặt khác, đời sống của một số bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn cũng như nhận thức còn hạn chế, thiếu đất sản xuất, nên nguy cơ cháy rừng, xâm hại rừng, lấn chiếm rừng còn xảy ra.  
Những tác động nêu trên đã làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn phường Hương Vân.


4. Thực trạng công tác phòng cháy và chữa cháy rừng

Trong năm qua, công tác tổ chức BVR&PCCCR đã được triển khai và thực hiện đúng quy định, các tổ BVR-PTR&PCCCR ở các tổ dân phố sau khi được thành lập đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, có lịch phân công trực BVR-PTR&PCCCR tại cơ quan và ở mỗi tổ đều phân công các thành viên tổ chức tuần tra, kiểm tra công tác PCCCR. Do đó trong năm 2018 không xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn.
PHẦN II

PHÒNG CHÁY RỪNG


1. Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng


1.1. Ban chỉ đạo của phường: Gồm 15 thành viên, Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Châu Văn An – Chủ tịch UBND phường.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong công tác BVR-PTR, PCCCR trên địa bàn phường đôn đốc, kiểm tra các TDP, các hộ gia đình thực hiện đúng phương án PCCCR.
BCĐ cấp phường có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục về công tác BVR&PCCCR đến tận người dân.

Tổ BVR&PCCCR ở các Khu vực có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác BVR&PCCCR thuộc khu vực mình và tích cực tham gia công tác BVR&PCCCR trên địa bàn toàn phường.

Danh sách cụ thể:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chức danh

Số diện thoại

	1
	Châu Văn An
	Chủ tịch UBND phường
	Trưởng Ban CĐ

ĐT: 0985843969

	2
	Hồ Xuân Phương
	PCT/UBND phường
	Phó Ban CĐ 

ĐT: 0899242291

	3
	Nguyễn Xuân Tiến
	Phường đội trưởng
	Phó CĐ ban trực

ĐT: 0979028121

	4
	Nguyễn Viết Thắng
	P. Trưởng Công an phường
	Ban viên

ĐT: 0946873662

	5
	Lê Hải Vân
	Kiểm lâm địa bàn
	Ban viên

ĐT: 0965222690

	6
	Mai Xuân Long
	Chủ tịch Hội CCB
	Ban viên

	7
	Cao Thị Vân
	Chủ tịch Hội LHPN
	Ban viên

	8
	Hồ Thái Anh
	Chủ tịch Hội Nông dân
	Ban viên

	9
	Hồ Văn Thân
	P.Bí thư Đoàn phường
	Ban viên

	10
	Lê Minh Hóa
	Công chức VP-TK
	Ban viên

	11
	Hồ Văn Hiệp
	Công chức Địa chính
	Ban viên

	12
	Trần Công Dịu
	Giám đốc HTX/NN H.Vân
	Ban viên

	13
	Võ Minh Kỳ
	Trưởng Trạm Y tế
	Ban viên

	14
	Hồ Khả Bồi
	Tổ BVR
	Ban viên

	15
	Lê Xưng
	Tổ BVR
	Ban viên


1.2. Tổ PCCCR ở các Tổ dân phố:

- Lực lượng nòng cốt là Trung đội DQCĐ, trong đó thành lập 1 Tiểu đội dân quân cơ động nòng cốt, số lượng: 10 đồng chí, do đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường chỉ huy.
- Thành lập Tổ BVR&PCCCR ở các TDP, do đồng chí Tổ trưởng TDP làm tổ trưởng.
	STT
	Khu vực 
	Số thành viên
	Tổ trưởng
	Tổ phó

	1
	Lai Thành
	20
	Lê Nghiệp
	Võ Văn Bật

	2
	Long Khê
	20
	Nguyễn Hùng
	Hồ Văn Nhân

	3
	Sơn Công
	20
	Trần Kiêm Kim
	Trần Bá Huynh

	4
	Lại Bằng
	20
	Trần Văn Hòa
	Châu Ngọc Lưu


2. Các biện pháp phòng cháy rừng
Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ rừng.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách từng khu vực. Đồng thời trang bị dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy cho Ban chỉ đạo, các Tổ bảo vệ rừng.
* Vùng trọng điểm cháy dự kiến xác định như sau:

	Vị trí trọng điểm cháy
	Các yếu tố 
liên quan
	Mô tả địa hình, địa vật và nguồn nước

	Phường
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Thực bì
	loại rừng
	Cự ly
	Giao thông
	

	
	106
107

108
	
	
	RT
	05 km
	
	Nguồn nước: Khe Băng, Khe bội. Lòng hồ thủy điện Hương Điền

	
	107
109

110
	
	
	RT
	08km
	
	Lòng hồ thủy điện Hương điền


3. Các biện pháp chữa cháy rừng
Khi xảy ra cháy trước hết chủ rừng hoặc các tổ chỉ huy phải nhanh chóng triển khai lực lượng dập tắt đám cháy, đồng thời báo cáo kịp thời cho BCĐ THKH BV&PTR phường phối hợp chỉ đạo huy động lực lượng khi có cháy lớn xảy ra. Đồng thời BCĐ THKH BV&PTR phường báo cáo về BCĐ, Hạt Kiểm lâm thị xã về diễn biến của đám cháy, khi không thể khống chế đám cháy cần huy động lực lượng phối hợp của các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn.
Tùy theo mức độ cháy để huy động lực lượng nhằm hạn chế thiệt hại tài nguyên rừng do lửa gây ra, nhằm chỉ đạo chữa cháy đạt hiệu quả cao, đơn vị dự kiến huy động lực lượng chữa cháy cho các vụ cháy theo cấp độ cháy như sau:

- Cháy nhỏ: dưới 1 ha, huy động lực lượng khoảng 20 người/vụ

- Cháy vừa: từ 1 – 3 ha, huy động lực lượng từ 20 – 50 người/vụ

- Cháy lớn: trên 3 ha, huy động lực lượng trên 50 người/vụ đồng thời báo cho BCĐ THKH BV&PTR thị xã để xin tăng viện lực lượng và huy động phương tiện chữa cháy.

4. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng
UBND phường xây dựng kế hoạch mua sắm công cụ, dụng cụ PCCCR như bình bơm, rựa, cuốc, bàn dập lửa,… phân về cho các tổ ở các khu vực quản lý trực tiếp để có thể huy động kịp thời khi có cháy xảy ra.

* Phương tiện và thiết bị hiện có:
	TT
	Chủng loại
	Số lượng
	Đơn vị (người)

quản lý
	Người vận hành

	01
	Máy thổi gió 
	01
	BCĐ
	Các thành viên trong ban chỉ đạo

	02
	Bàn dập
	20
	BCĐ
	Lực lượng tham gia

	03
	Rựa, 
	30
	BCĐ
	Lực lượng tham gia

	04
	Bich nhựa
	40
	BCĐ
	Lực lượng tham gia

	05
	Cào, cuốc, Xẻng
	30
	BCĐ
	Lực lượng tham gia

	06
	Bình bơm nhựa
	05
	BCĐ
	Lực lượng tham gia


5. Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo về Ban chỉ đạo các cấp
- Khi có cháy xảy ra cần thông tin kịp thời bằng điện thoại di động cho BCĐ THKH BV&PTR, thành viên BCĐ trực cháy cần tiếp nhận thông tin và huy động lực lượng bổ sung ứng cứu.

- Sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển nhân lực, dụng cụ và nước đến nơi xảy ra cháy.

Vào mùa nắng nóng, tùy theo cấp dự báo cháy rừng để thực hiện thời gian trực gác PCCCR:

- Trực 6 – 8 giờ/ngày khi dự báo cấp Thấp, Trung bình
- Trực 15 giờ/ngày khi dự báo cấp Cao
- Trực 24 giờ/ngày khi dự báo cấp Nguy hiểm và Cực kỳ nguy hiểm
6. Kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí dự phòng hằng năm của ngân sách phường phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai.
PHẦN III

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY RỪNG


1. Tình huống xảy ra cháy rừng


Tình huống người dân đốt rừng xử lý thực bì để trồng cây lâm nghiệp phía dưới chân núi cây Mao, diện tích khoảng 2000m2.


Với diện tích đám cháy nêu trên, Tổ trưởng Tổ dân phố Lại Bằng 2 sau khi nhận được thông tin về đám cháy, tổ chức huy động lực lượng gồm: Tổ đội trưởng, thành viên Ban Bảo vệ dân phố và huy động người dân quanh khu vực và công cụ triển khai ngay để khống chế và dập tắt đám cháy tranh lây lạn thành diện rộng. Đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo phường và Kiểm lâm địa bàn.

2. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất


2.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất

Cháy rừng thông Hợp tác xã nông nghiệp Hương Vân


2.2. Tổ chức triển khai chữa cháy rừng


* Tổ chức lực lượng:


Lực lượng tại chõ: Dân quân cơ động tại chổ của TDP Lại Bằng 2


Lực lượng cơ động: 1 trung đội cơ động của phường, Ban quản lý rừng đầu nguồn sông Bồ 05 đ/c.


Lực lượng phối hợp: HTX nông nghiệp Hương Vân: 05 đ/c, Kiểm lâm địa bàn


* Phương tiện: 


Lực lượng tại chỗ: 20 rựa, 10 cuốc, 15 can nhựa 20 lít, 2 bình bơm;


Lực lượng cơ động: 15 rựa, 10 bàn dập lửa, 5 can nhựa 20 lít, 5 bình bơm;

Lực lượng phối hợp: 10 bàn dập lửa, 2 bình bơm, 10 can nhựa 20 lít


* Xử lý: Chỉ huy lực lượng tại chỗ bằng mọi khả năng phương tiện hiện có tiến hành khống chế đám cháy không cho lây lan thành diện rộng.

Lực lượng cơ động phối hợp chỉ huy bộ phận của mình cơ động bằng xe máy theo tuyến đường Đinh Nhật Dân đến khu vực đám cháy nhanh chóng triển khai thành đội hình bao quanh đám cháy, tổ chức dập lửa, nếu cháy lớn nhanh chóng báo cáo cấp trên xin hỗ trợ lực lượng và phương tiện.

2.3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy (có sơ đồ kèm theo)


2.4. Báo cáo tình hình cháy rừng:


Trong quá trình chữa cháy và sau khi kết thúc công tác chữa cháy, Ban chỉ đạo phường thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến, hậu quả của vụ cháy rừng về ban chỉ đạo thị xã và Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà


2.5. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra:


Tiến hành kiểm tra, đánh giá thiệt hại do vụ cháy rừng gây ra để trồng lại rừng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên phục hồi rừng.








Hương Vân, ngày 25 tháng 3 năm 2019






             CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG HƯƠNG VÂN









         Châu Văn An
